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Dẫn nhập: Luật doanh nghiệp 1999 đã tác động đến sự thay đổi về quyền tự 
do kinh doanh, góp phần thiết lập môi trường kinh doanh bình đẳng, công 
bằng và không phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế. Bài viết chỉ 
nhằm khái quát lại việc xây dựng và thực thi Luật doanh nghiệp trong 20 năm 
qua để có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng và thực thi 
pháp luật tại Việt Nam. Các phân tích được thực hiện dưới góc nhìn của một 
luật sư hành nghề trong lĩnh vực doanh nghiệp và có cơ hội được tham gia 
một phần vào quá trình xây dựng các Luật doanh nghiệp 1999, 2004 và 2014. 
 
 

1. Luật Doanh nghiệp với bài học cải cách thủ tục hành chính, cắt 
giảm chi phí tuân thủ  

 
Luật doanh nghiệp 1999, 2004 và 2014 thực sự là một đột phá về thủ tục 
hành chính cấp phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp và mô hình 
hoạt động kinh doanh ở Việt Nam.  

 
- Trước năm 2000 (năm Luật doanh nghiệp 1999 có hiệu lực), việc 

thành lập 1 công ty hay 1 doanh nghiệp tư nhân phải kéo dài trung 
bình từ 3-6 tháng, thậm chí đến gần 1 năm với số lượng các giấy tờ 
chuẩn bị khá nhiều (như Đơn, Phương án kinh doanh ban đầu, Điều 
lệ, bản giải trình về biện pháp bảo vệ môi trường, giấy tờ chứng thực 
về trụ sở giao dịch, xác nhận của ngân hàng về vốn điều lệ, biên bản 
họp bầu người quản lý dự kiến, bằng cấp chuyên môn của người quản 
lý….). Có những giấy tờ rất khó khăn khi thực hiện đối với các quy 
định pháp luật giai đoạn đó: như bản giải trình về biện pháp bảo vệ môi 
trường, giấy tờ chứng thực về trụ sở giao dịch, xác nhận của ngân 
hàng về vốn điều lệ… Thủ tục xin phép phải được thực hiện làm 2 
bước: (i) Thành lập doanh nghiệp tại UBND cấp tỉnh; (ii) Đăng ký kinh 
doanh tại Trọng tài kinh tế nhà nước.1 Trong giai đoạn đó, việc xin 
phép thành lập một công ty hay một doanh nghiệp tư nhân là không 
thể dự đoán trước được vì có quá nhiều các yêu cầu, điều kiện không 
rõ ràng đối với việc thành lập công ty hay doanh nghiệp tư nhân. Vấn 
đề này cộng với những yếu tố khác (như tham nhũng, xác minh nguồn 
gốc tài sản…) đã không khuyến khích được người dân thành lập công 
ty hay doanh nghiệp tư nhân trong giai đoạn đó2.  
 

                                                        
1
 Luật Công ty 1990, Điều 15-Điều 21; Luật Doanh nghiệp tư nhân 1990, Điều 8-Điều 14. 

2
 Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Báo cáo tổng kết thi hành Luật doanh nghiệp 2000. 
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- Sau khi Luật doanh nghiệp 1999 có hiệu lực, các doanh nghiệp chỉ mất 
từ 4 tuần đến 6 tuần để xin phép thành lập doanh nghiệp với thành 
phần hồ sơ đơn giản hơn (bao gồm Đơn, Điều lệ, Danh sách thành 
viên). Các yêu cầu về phương án kinh doanh, phương án bảo vệ môi 
trường, giấy tờ chứng thực về trụ sở giao dịch không còn bị yêu cầu 
như trước. Thủ tục xin phép chỉ còn lại 1 bước là đăng ký kinh doanh 
tại Phòng Đăng ký kinh doanh mà không cần phải thực hiện 2 bước 
với 2 cơ quan như trước kia.   

 
- Cơ chế giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” cũng bắt 

đầu từ việc thí điểm các hoạt động đăng ký kinh doanh và đăng ký đầu 
tư vào giai đoạn 2001-2003. Kết quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính của 
địa phương3. Những người đi thực hiện đăng ký kinh doanh không còn 
phải “chạy” nhiều cửa, nhiều đầu mối để thực hiện đầy đủ các thủ tục 
để doanh nghiệp có thể gia nhập được thị trường (như thủ tục đăng ký 
kinh doanh, thủ tục khắc dấu và đăng ký mẫu dấu, thủ tục xin mã số 
thuế, thủ tục xin mã số xuất nhập khẩu…). Các phòng đăng ký kinh 
doanh đã trở thành nơi tập hợp đại diện của các cơ quan liên quan 
đến thủ tục gia nhập thị trường của doanh nghiệp. Thời gian thực hiện 
các thủ tục hành chính rút ngắn từ 4-6 tuần xuống còn 2-4 tuần. Nhờ 
những thay đổi về các quy định liên quan đến tiếp cận thị trường mà 
số lượng doanh nghiệp được thành lập từ năm 2000-2002 gần bằng 
số lượng doanh nghiệp thành lập 9 năm trước đó (1991-1999)4.  

 
- Luật doanh nghiệp 2005 và Luật doanh nghiệp 2014 tiếp tục cải cách 

các quy định liên quan đến thủ tục hành chính để người dân, doanh 
nghiệp thuận tiện trong việc gia nhập thị trường, như hợp nhất mã số 
doanh nghiệp với mã số thuế, xây dựng cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp, huỷ bỏ yêu cầu về thông báo mở cửa văn 
phòng, đơn giản hoá chế định về “con dấu” của doanh nghiệp5, các 
chế định về hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp6… 

 
- Thực thi Luật doanh nghiệp 2005 cũng tạo ra một điểm nhấn về áp 

dụng thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh trên môi trường điện tử 
sớm so với các thủ tục hành chính. Cùng với đó, việc tạo ra Cổng 
thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 
(www.dangkykinhdoanh.vn) là một cú hích cho việc thực hiện các thủ 
tục hành chính trên môi trường điện tử nói chung, tiết kiệm được thời 
gian, chi phí cho Nhà nước và doanh nghiệp. Đồng thời, cổng thông tin 
quốc gia đã giúp công khai, minh bạch tình hình doanh nghiệp trên 
toàn quốc. 

 

                                                        
3
 Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/09/2003 ban hành quy 

chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.  
4
 Tổ thi hành Luật doanh nghiệp, Báo cáo đánh giá hai năm thi hành Luật Doanh nghiệp 1999 

của Tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp, 2002. 
5
 Luật doanh nghiệp 2014, Điều 44. 

6
 Luật doanh nghiệp 2005, Điều 15, 16, 17, 18, và 19, Luật doanh nghiệp 2014, Điều 20, 21, 

22 và 23. 

http://www.dangkykinhdoanh.vn/
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- Bên cạnh công việc đơn giản hoá thủ tục hành chính tại các Luật 
doanh nghiệp 1999, 2005 và 2014, cơ quan chủ trì soạn thảo Luật 
doanh nghiệp còn thực hiện công tác rà soát các giấy phép phụ (giấy 
phép con), điều kiện kinh doanh là khó khăn cho doanh nghiệp gia 
nhập thị trường cũng như gây nên chi phí tuân thủ khá cao cho doanh 
nghiệp7.    
 

 

Bài học: Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khi soạn thảo cần phải rà 
soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, điều kiện không hợp lý đang được áp 
dụng trên thực tế mà quy phạm trước đó điều chỉnh và cần phải thiết kế các 
thủ tục hành chính, điều kiện phù hợp với thực tế và xu hướng thay đổi trong 
tương lai.  

 
 

2. Luật doanh nghiệp với bài học về công tác tham vấn 
 

a. Trong quá trình soạn thảo 
 

- Giai đoạn 1997-1998, yêu cầu về “đóng góp ý kiến xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật” được quy định tại Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật 19968 nhưng việc thực hiện không rộng rãi, phổ biến 
như bây giờ. Trong giai đoạn đó, công tác xin “ý kiến đóng góp” vào 
các dự thảo văn bản quy phạm pháp chủ yếu là mời các chuyên gia có 
chọn lọc. Tuy nhiên, những người làm công tác soạn thảo Luật doanh 
nghiệp 1999 đã có những cuộc tiếp xúc để tham vấn với những người 
làm công tác kinh doanh, những người hành nghề luật trong lĩnh vực 
thương mại, doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài. Những cuộc tiếp xúc 
này đã làm cho nhiều người hành nghề tư vấn pháp luật doanh nghiệp 
cảm thấy Luật doanh nghiệp 1999 là “luật của mình”.  

 
- Hoạt động tham vấn các bên có liên quan trong quá trình soạn thảo 

Luật doanh nghiệp 2005 và Luật doanh nghiệp 2014 đều diễn ra rất 
sớm khi cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị xây dựng các phương án 
chính sách, vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp. Việc tham 
vấn trong suốt quá trình soạn thảo Luật doanh nghiệp 2005 và Luật 
doanh nghiệp 2014 đã tạo cơ hội để các bên có liên quan, đặc biệt là 
các luật sư hành nghề trong lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư phản ánh 
được những vướng mắc trong quá trình thực thi Luật doanh nghiệp và 
cũng giúp cho các quy định của Luật doanh nghiệp 2005 hay 2014 trở 
nên dễ dự đoán hơn khi ban hành và áp dụng.  
 

b. Trong quá trình thực thi 
 

- Một điều đặc biệt về công tác tham vấn của Luật Doanh nghiệp 1999, 
2005 và 2014 là tham vấn cả trong quá trình luật đang được áp dụng. 
Cộng đồng luật sư và nhiều doanh nghiệp thường xuyên được mời tới 

                                                        
7
 Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Báo cáo tổng kết thi hành Luật doanh nghiệp 2005. 

8 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 1996, Điều 3. 
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để tìm những vướng mắc có thể có khi triển khai để có biện pháp khắc 
phục, như xây dựng các văn bản hướng dẫn hoặc các biện pháp khác 
để khắc phục tình trạng áp dụng quy định pháp luật chưa đúng với nội 
dung của quy định pháp luật hoặc mục tiêu của chính sách… Một số 
hoạt động như rà soát các giấy phép con, điều kiện kinh doanh, xây 
dựng Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp… đều có sự 
tham vấn rộng rãi và có chiều sâu của cộng đồng doanh nghiệp, 
chuyên gia và luật sư. 

 

Bài học: Quá trình tham vấn (lấy ý kiến) vào các chính sách, dự thảo 
quy phạm pháp luật cần diễn ra sớm khi xây dựng dự thảo chính sách 
và nên thực hiện cả sau khi quy phạm pháp luật được ban hành. Việc 
tham vấn phải được thực hiện thực chất, có phương pháp thu thập để 
tạo sự tin cậy. 

 
 

3. Luật Doanh nghiệp với mô hình tổ chức đơn vị theo dõi thi hành  
 

Rất ít luật có được một bộ máy theo dõi quá trình thực thi khi ban hành 
hoạt động hiệu quả. Luật doanh nghiệp 1999, 2005 là điển hình của 
hoạt động Tổ thi hành Luật Doanh nghiệp (2000-2004) và Tổ thi hành 
Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư (2004-2014). Tổ thi hành đã giải 
quyết được nhiều vướng mắc từ cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan 
nhà nước trong việc hiểu và áp dụng đúng các quy định của Luật 
doanh nghiệp. Như đã nêu ở trên, Tổ thi hành cũng đã rà soát và loại 
bỏ được khá nhiều giấy phép con, điều kiện kinh doanh có liên quan 
đến hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là những điều kiện kinh 
doanh liên quan đến việc gia nhập thị trường của doanh nghiệp. Ngoài 
ra, Tổ thi hành cũng giải quyết được các vướng mắc trong quá trình 
thực thi, áp dụng Luật doanh nghiệp từ phía các cơ quan nhà nước.   
 
Ngoài ra, Tổ thi hành cũng là đơn vị thường xuyên tham vấn rộng rãi 
trong qua trình thực thi Luật doanh nghiệp (giai đoạn 2000-2004) và 
thực thi Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư (giai đoạn 2005-2014). Các 
hoạt động tham vấn thường được phản hồi về kết quả giải quyết 
những vướng mắc, bất cập nên tạo được sự tin tưởng từ phía cộng 
đồng của doanh nghiệp và luật sư hành nghề.   
 

Bài học: Các văn bản luật khi ban hành nên có một đơn vị theo dõi 
việc thực thi. Đơn vị này phải bảo đảm khả năng giải quyết được thực 
chất những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực thi và cần phải 
phản hồi về kết quả giải quyết, vướng mắc phát sinh trong quá trình 
thực thi. 

 
 
 

4. Một số khuyến nghị 
 
Luật doanh nghiệp 1999 đã tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ về quy định pháp luật 
liên quan đến quyền kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Các lần sửa 
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đổi và bổ sung Luật doanh nghiệp 2005 và 2014 đã chủ yếu tập trung vào 
sửa đổi những khó khăn, vướng mắc về thực tiễn của hoạt động quản lý nhà 
nước, thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tiếp cận được thị 
trường. Một số các quy định thay đổi đã đem lại những kết quả tích cực cho 
môi trường kinh doanh như đã phân tích. Tuy nhiên, tiếp tục sửa đổi, bổ sung 
Luật doanh nghiệp thì cần chú ý tới một số vấn đề sau:  
 

- Tính ổn định của pháp luật doanh nghiệp: 
 

Tính ổn định của pháp luật sẽ giúp cho pháp luật trở nên có thể dự 
đoán được, tạo sự thống nhất trong quy định pháp luật và tránh sự lạm 
quyền.  
 
Tính ổn định pháp luật thường được quy định trong các hiệp định đầu 
tư quốc tế. Để thu hút đầu tư và bảo đảm các cam kết quốc tế về đầu 
tư, pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư thường phải cam kết với nhà 
đầu tư nước ngoài khi thay đổi pháp luật thì không gây ảnh hưởng cho 
nhà đầu tư.   

 
- Hình thành các nguyên tắc cốt lõi của Luật Doanh nghiệp: 

 
Để bảo đảm tính ổn định của Luật doanh nghiệp thì Luật doanh nghiệp 
cần phải xây dựng một số các nguyên tắc cốt lõi của luật này. Nếu 
những nguyên tắc này được xây dựng tốt, ổn định trong một thời gian 
dài thì sẽ giúp cho các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp 
sẽ dễ dàng có thể thống nhất, phù hợp với nhau, như Luật chứng 
khoán, Luật đầu tư… 
 
Một số vấn đề sau có thể xem xét giữ ổn định và có thể hình thành là 
nguyên tắc cốt lõi: 

 
i. Vấn đề về sở hữu doanh nghiệp 
ii. Quyền và và nghĩa vụ của doanh nghiệp; 
iii. Bảo đảm thuận lợi cho người dân, nhà đầu tư gia nhập 

thị trường 
iv. Mô hình tổ chức doanh nghiệp, bao gồm các loại hình 

doanh nghiệp, nhóm công ty, hộ kinh doanh 
v. Mô hình quản trị doanh nghiệp 
vi. Mô hình tổ chức doanh nghiệp nhà nước 
vii. Nguyên tắc về bảo vệ cổ đông thiểu số. 

 
 


